
PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH 20 GIẤY PHÉP KTKS ĐÃ KIỂM TRA THỰC ĐỊA 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số       /KL-TTr ngày     /   /2025) 

 

STT Mã số thuế Tên NNT Số Giấy phép  Vị trí mỏ khai thác (đất) 

1 3900106276 
Doanh nghiệp tư nhân Tam 

Phương 
308/GP-UBND 

Thuận Bình, Truông Mít, 

DMC 

2 3901324333 
Công ty Cổ phần Xuân 

Lộc Tây Ninh 
789/GP-UBND 

 sông Sài gòn cũ thuộc Hồ 

dầu tiếng, xã Suối Đá, DMC 

3 3900927000 
Công Ty TNHH DV&TM 

Cát Tường 
2776/GP-UBND 

ấp 6, xã Suối Ngô, Tân 

Châu 

4 3901261764 

Công ty TNHH MTV Khai 

thác khoáng 

 sản Cát Thủy 

2273/GP-UBND 
ấp Hội Thành, xã Tân Hội, 

Tân Châu 

5 3900314043 
DNTN Trạm Xăng Dầu 

Kim Thủy 
918/GP-UBND 

ấp Thạnh Quới, xã Thạnh 

Đông, Tân Châu 

6 3900250262 
Công ty TNHH Xây dựng 

Công nghiệp Minh Dũng 
1457/GP-UBND 

ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh 

Bình, Tân Biên 

7 3900913914 

DNTN  Uyên Trâm 

Chuyển nhượng qua Công 

ty TNHH MTV Cầu đường 

Tây Nam 

2047/GP-UBND 
Ấp Tân Đông 1, xã Tân 

Lập, Tân Biên 

8 3901259081 
Công ty TNHH Vận tải 

Minh Uyên 
1605/GP-UBND 

ấp Phước Trung, xã Phước 

Vinh, Châu Thành 

9 3901256940 
Công ty TNHH Khoáng 

sản Ngọc Phát Tài 
884/GP-UBND 

ấp Phước Trung, xã Phước 

Vinh, Châu Thành 

10 3901180515 DNTN Như Mai PV 2545/GP-UBND 
ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành 

Long, Châu Thành 

11 3900446882 Công ty TNHH Thiên Tâm 644/GP-UBND 
ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, 

huyện Châu Thành 

12 3900447068 
Công ty TNHH Hiệp Hòa 

Lợi 
3183/GP-UBND 

ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, 

Châu Thành 

13 3900902824 
Công ty TNHH  Tuấn Vy 

Tây Ninh 
65/GP-UBND 

ấp Long Hưng, xã Long 

Thuận, Bến Cầu 

14 3900322799 DNTN Trần Nam 2105/GP-UBND 
ấp A, xã Tiên Thuận, Bến 

Cầu 

15 3900334240 
Doanh nghiệp tư nhân Duy 

Chinh 
3152/GP-UBND 

ấp A - ấp B, xã Tiên Thuận, 

Bến Cầu 

16 0306201095 
Công ty TNHH Đồng 

Thuận Hà 
2664/GP-UBND 

Phước An, xã Phước Thạnh, 

Gò Dầu 
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17 3900961467 
Công Ty TNHH MTV Cát 

Vàng Đất Việt 
1158/GP-UBND 

ấp Cây Trắc, xã Phước 

Đông, Gò Dầu 

18 3901192687 
Công ty TNHH MTV San 

Lấp mặt bằng Đình Nhi 

407/GP-UBND 

3174/GP-UBND 

Ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận 

TX Trảng Bàng 

19 3901033038 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Văn Phạm Anh 
1791/GP-UBND 

Ấp Lộc Trị, xã Hưng 

Thuận, TX Trảng Bàng 

20 3900314389 DNTN Quang Sáu 229/GP-UBND 
ấp Phước Mỹ, xã Phước 

Chỉ, TX Trảng Bàng 
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